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I. Câu hỏi trắc nghiệm môn Lý

1. Vật nào là nguồn sáng trong các vật sau:

	A. Quyển sách.

B. Mặt trời.   
	C. Bóng đèn bị đứt dây tóc.

D. Mặt trăng.


2. Hiện tượng nguyệt thực xảy ra khi:

A. Mặt Trời, Trái Đất và Mặt Trăng thẳng hàng theo thứ tự.    

B. Mặt Trời, Mặt Trăng và Trái Đất thẳng hàng theo thứ tự.

C. Trái Đất ở trong vùng bóng đen hay vùng nửa tối của Mặt Trăng.

D. Cả B và C đều đúng. 

3. Chiếu một tia sáng lên một bề mặt phẳng phản xạ ánh sáng ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một góc 400. Giá trị góc tới bằng:
	A. 200   
	B. 800
	C. 400 
	D. 600 


4. Trường hợp nào sau đây không nên dùng gương cầu lồi.

A. Dùng gương làm chiếu hậu trên các phương tiện giao thông.

B. Dùng làm gương soi trong gia đình vì vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước.         

C. Đặt gương cầu lồi ở những đường cong có khúc cua hẹp.

D. Dùng gương cầu lồi để tạo ra những hình ảnh khác với vật trong các “nhà cười“.
5. Chọn câu trả lời đúng: Vật sáng AB đặt trước một gương, cho ảnh A’B’ cùng chiều, bằng hơn vật AB, gương đó là: 
A. Gương phẳng.                                       B. Gương cầu lồi.        

C. Gương cầu lõm.                                     D. Cả ba loại gương trên đều đúng
6. Trong pha của đèn pin có một bộ phận dùng để biến đổi chùm tia phân kì thành chùm tia song song. Theo em đó là loại gương gì?

A. Gương phẳng          


B. Gương cầu lồi      
C. Gương cầu lõm         


D. Cả ba loại gương trên đều phù hợp.  

7. Vật nào sau đây có thể xem là gương phẳng?

A. Trang giấy trắng


B. Một tấm kim loại phẳng được đánh bong

C. Giấy bong mờ



D. Kính đeo mắt

8. Ta nhìn thấy bông hoa màu đỏ vì:

A. Bản thân bông hoa có màu đỏ

B. Bông hoa là một vật sáng

C. Bông hoa là một nguồn sáng

D. Có ánh sáng đỏ từ bông hoa truyền đến mắt ta
9. Thế nào là vùng bóng tối:
A. Là vùng không nhận được ánh sáng từ nguồn truyền tới

B. Là vùng chỉ nhận được một phần ánh sáng từ nguồn truyền tới

C. Cả A và B đều đúng 

D. Cả A và B đều sai

10. Chiếu một tia sáng SI đến một gương phẳng (hình vẽ), ta thu được tia phản xạ IR tạo với tia tới góc 600. Giá trị của góc tới i và góc phản xạ i’ là: 
A. i = i’ = 600.
B. i = i’ = 1200.
C. i = i’ = 300.
D. i = 200, i’ = 400.
II. Câu hỏi tự luận tích hợp 
Câu 1.  Chúng ta nhìn thấy trùng roi xanh có màu xanh lá cây, Quốc kì của Việt Nam có màu đỏ và ngôi sao ở giữa có màu vàng, các tế bào hồng cầu có màu đỏ…. 
Em hãy:
Cho biết điều kiện để mắt có thể nhìn thấy các vật là gì? 

Ánh sáng Mặt Trời chiếu đến các vật là ánh trắng (tập hợp của rất nhiều các màu khác nhau), hãy giải thích nguyên nhân vì sao mắt ta chỉ nhìn thấy các vật nêu trên với những màu cụ thể ở các vật đó? 
Câu 2. Trước cách mạng Tháng Tám, bệnh sốt rét rất trầm trọng ở nước ta. Nhờ kế hoạch xóa bỏ bệnh do Viện Sốt rét Côn trùng và Kí sinh trùng chủ trì, căn bệnh nguy hiểm này đã bị đẩy lùi dần, dù thỉnh thoảng bệnh vẫn còn bột phát ở một số vùng. 
Em hãy nêu rõ nguyên nhân gây nên căn bệnh này? 
Các điều kiện môi trường nào góp phần làm mầm bệnh phát triển? Vì sao? 
Từ đó đưa ra các biện pháp mà Viện Sốt rét Côn trùng và Kí sinh trùng đã đưa ra để đẩy lùi căn bệnh trên? 
Với vai trò là một học sinh, một người con trong gia đình, em đã làm gì để phòng chống căn bệnh trên tại địa phương mình? 
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II. Tự luận

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1 (2đ)
	· Mắt ta có thể nhìn thấy một vật khi có sang từ vật chiếu đến mắt
	1

	
	· Mắt ta nhìn thấy các vật có màu cụ thể vì chỉ có những màu đó chiếu đến mắt ta. 
	0,5

	
	· Trùng roi xanh có chất diệp lục để quang hợp nên chỉ phản xạ ánh sang màu xanh lá cây đến mắt ta
· Lá cờ chỉ phản xạ ánh sang màu đỏ và ngôi sao ở giữa chỉ phản xạ ánh sáng màu vàng
· Các tế bào hồng cầu chỉ phản xạ ánh sáng màu đỏ
	0,5

	Câu 2

(3 đ)
	Nguyên nhân gây nên bệnh sốt rét là do vi trùng sốt rét. Những con vi trùng này sống kí sinh trong muỗi và đi vào cơ thể người thông qua việc bị muỗi đốt
	0,5

	
	Muỗi là con vật trung gian gây nên căn bệnh và làm cho bệnh lan truyền trên diện rộng 

Dịch bệnh phát triển nhanh chóng là do điều kiện môi trường tạo điều kiện cho muỗi sốt rét phát triển là:

Nhiệt độ môi trường không quá cao

Môi trường độ ẩm cao, thấp, ít ánh sang hoặc trong các bùn lầy, những nơi chứa rác thải 
	0,5

	
	Các biện pháp đẩy lùi căn bệnh:

· Làm sạch môi trường sống quanh chúng ta

· Phát quang bụi dậm, khơi thông cống rãnh

· Không vứt rác bữa bãi, dọn sạch rác thải tại các khu đông người: chợ, bệnh viện, trường học, cơ quan

· Đi ngủ phải buông màn để chống bị muỗi đốt

· Sắp xếp lại đồ đạc trong nhà ngăn nắp, sạch sẽ

· Khi thấy có các triệu chứng của bệnh sốt rét nên đến bệnh viện khám 
	1

	
	Với vai trò là một học sinh, một người con trong gia đình, em có thê:

· Sắp xếp phòng gọn gàng, ngăn nắp, vệ sinh nhà cửa sạch sẽ

· Vứt rác đúng nơi quy định

· Buông màn khi ngủ
	1
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